
Stt

Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách chuyên 

môn

Số Chứng chỉ dược Ngày tháng 

cấp

Phạm vi hoạt động

Loại hình

Trình độ

1
Quầy thuốc 

Thuý Ly

Thôn Đắk Hoà, xã 

Tân Thành, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

269 1457
Nguyễn Thị 

Thuý Ly

221/CCHN-D-

SYT-ĐNO
21/09/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

2
Quầy thuốc 

Kim Khoa

Bon RCập, xã Nâm 

Nung, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

613 1458
Nguyễn Thị 

Khoa

18312/CCHN-

D-SYT-ĐL
21/6/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

3
Quầy thuốc 

Thanh Hồng

Bon RCập, xã Nâm 

Nung, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

221 1459 Kiều Thị Hồng
491/CCHN-D-

SYT-ĐNO
21/6/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

4
Quầy thuốc 

tây Như Ý

Thôn Thanh Sơn, xã 

Nam Xuân, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

596 1460 Lê Thị Hoa
141/CCHN-D-

SYT-ĐNO
06/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

5
Quầy thuốc 

Nguyễn Lâm

Thôn Đắk Prí, xã 

Nâm NĐir, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

285 1461
Nguyễn Văn 

Lâm

18504/CCHN-

D-SYT-ĐL
08/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

6
Quầy thuốc 

tây An Khang

Thôn 8, xã Nhân Cơ 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

292 1462
Nguyễn Thị 

Thu Hường

0751/CCHN-D-

SYT-HCM
25/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN GPP

(Kèm theo Quyết định  số                     Ngày              tháng 04 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)



7
Quầy thuốc 

tây Mỹ Hậu

Thôn 16, xã Đắk Sin 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

868 1463
Đoàn Thị Mỹ 

Hậu

641/CCHN-D-

SYT-ĐNO
16/04/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

8
Nhà thuốc 

Xuân Thanh

Thôn 03, xã Đắk Sin 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

655 1464
Nguyễn Thị 

Kiều Oanh

923/CCHN-D-

SYT-ĐNO
15/03/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược 

sỹ Đại 

học

9
Quầy thuốc 

tây Hoài An

Thôn 7, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

166 1465
Đậu Thị Hoài 

An

693/ĐNO-

CCHND
12/03/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

10

Quầy thuốc 

tây Kim 

Phượng

Thôn 12, xã Nhân Cơ 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

212 1466
Nguyễn Thị 

Kim Phượng

541/CCHN-D-

SYT-ĐNO
24/08/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

11
Nhà thuốc 

Phương Ngân

Tdp2, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

604 1467
Nguyễn Thị 

Phương

0141/BTH-

CCHND
15/01/2014

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược 

sỹ Đại 

học



12
Nhà thuốc Bảo 

Trân

Tdp5, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

603 1468
Thi Thị Tuyết 

Trang

920/CCHN-D-

SYT-ĐNO
11/03/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược 

sỹ Đại 

học

13
Quầy thuốc 

Ngọc Mai

Thôn 4, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

600 1469
Nguyễn Thị 

Điệp

888/CCHN-D-

SYT-ĐNO
16/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

14
Quầy thuốc 

Thuý Hằng

Bon Kon Hao, xã 

Đắk Ha, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

615 1470
Bùi Thị Thuý 

Hằng

186/CCHN-D-

SYT-ĐNO
18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

15
Nhà thuốc 

Phương Vy

Tdp1, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

595 1471
Lê Trần Minh 

Tuyến

684/CCHN-D-

SYT-ĐNO
20/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược 

sỹ Đại 

học



16
Nhà thuốc Gia 

Nghĩa

Số 50 Lý Thường 

Kiệt, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

906 1456
Trần Thị Kim 

Oanh

1159/CCHN-D-

SYT-ĐNO
24/5/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược 

sỹ Đại 

học

17
Nhà thuốc 

Hồng Thuỷ

Đường 19/5 Tdp4 

Phường Nghĩa Đức, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

907 1472 Trần Danh Tiên
1195/CCHN-D-

SYT-ĐNO
20/9/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược 

sỹ Đại 

học

18
Nhà thuốc 

Thịnh Phương

Số 165 Hùng Vương, 

phường Nghĩa Trung, 

thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

908 1473 Nguyễn Thị Liên
1137/CCHN-D-

SYT-ĐNO
08/4/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược 

sỹ Đại 

học

19
Nhà thuốc Thu 

Vinh

Thôn Xuyên Tân, xã 

Đức Xuyên, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

909 1474 Trần Thị Thảo
1007/CCHN-D-

SYT-ĐNO
20/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược 

sỹ Đại 

học



20
Quầy thuốc 

An Phú

Thôn 3, xã Đắk 

Đrông, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

1000 1475 Lê Thị Chiêm
897/CCHN-D-

SYT-ĐNO
01/01/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

21
Quầy thuốc 

Khánh Vân

Tdp4, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

1001 1476 Hồ Thị Thanh
587/CCHN-D-

SYT-ĐNO
11/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ 

Trung 

cấp

22
Quầy thuốc 

Ngân Hà

Thôn 4, xã Quảng 

Tâm, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

101 379
Nguyễn Thị 

Nguyệt Thu

397/CCHN-D-

SYT-ĐNO
18/01/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược 

sỹ cao 

đẳng
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